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–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:            /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày        tháng 6 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2025 (đợt 1) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của HĐND 

tỉnh Bắc Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc giang; 

Theo đề nghị của Bệnh viện Sản – Nhi tại Tờ trình số 12/TTr-BVSN ngày 

06/5/2024; của Sở Y tế tại Báo cáo thẩm định số 199/BC-SYT ngày 29/5/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, sinh 

phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi 

Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2025 (đợt 1), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Bệnh viện Sản – Nhi chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu 

theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, 

tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, KBNN tỉnh; Bệnh viện Sản – Nhi và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 
Mai Sơn 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm chuẩn đoán invitro phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2025 (đợt 1) 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

S

T

T 

Tên  

Chủ đầu tư 
Tên gói thầu 

Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Tổng thời 

gian 

LCNT 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

Giám sát 

hoạt động 

đấu thầu 

1 

Bệnh viện Sản – 

Nhi Bắc Giang 

Mua hóa chất, 

sinh phẩm chẩn 

đoán invitro 

phục vụ công 

tác khám chữa 

bệnh tại bệnh 

viện Sản-Nhi 

Bắc Giang giai 

đoạn 2023-2025 

(đợt 1)  

Nội dung 

công việc 

chính của gói 

thầu: Mua 

hóa chất, 

sinh phẩm 

chẩn đoán 

invitro 

24.399.401.533 

(Gói thầu gồm 

118 phần (lô), 

trong đó mỗi 

phần (lô) gồm 01 

mặt hàng hóa 

chất, sinh phẩm 

chẩn đoán 

invitro) 

Nguồn thu 

sự nghiệp và 

nguồn thu 

hợp pháp 

khác của 

đơn vị 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước, 

qua mạng 

Một giai 

đoạn, một 

túi hồ sơ 

Quý II năm 

2024 

120 ngày 

Đơn 

giá cố 

định 

730 ngày 

kể từ ngày 

Hợp đồng 

có hiệu lực 

Không 

Không  

áp dụng 

2 

Thẩm định E- 

Hồ sơ mời thầu 

và thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu 

Nội dung 

công việc 

chính của gói 

thầu: Thẩm 

định E- Hồ 

sơ mời thầu 

và thẩm định 

kết quả lựa 

chọn nhà 

thầu 

59.300.000 (Gói 

thầu gồm 01 

phần) 

Chỉ định 

thầu rút gọn 
- 90 ngày 

Trọn 

gói 

90 ngày kể 

từ ngày 

Hợp đồng 

có hiệu lực 

- 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO MUA SẮM      

PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI BẮC GIANG 

GIAI ĐOẠN 2023-2025 (ĐỢT 1) 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 
I HÓA CHẤT THEO MÁY 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MẤY ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG 

1 Hóa chất kiểm chuẩn (9 ml/lọ) Lọ 8 4.632.000 37.056.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐÔNG MÁU DESTINY PLUS   

2 
PT  

(Hộp 10 lọ x 6 ml) 
Hộp 150 4.800.000 720.000.000 

3 

Hoá chất xét nghiệm định lượng 

Fibrinogen 

(Hộp 10 lọ x 6 ml) 

Hộp 90 23.500.000 2.115.000.000 

4 
Hoá chất kiểm tra mức 1  

(Hộp 10 lọ x 1ml) 
Hộp 50 3.500.000 175.000.000 

5 
Hoá chất kiểm tra mức 2 

(Hộp 10 lọ x 1ml) 
Hộp 50 3.500.000 175.000.000 

6 
Hoá chất kiểm tra mức bất thường 

(Hộp 10 lọx 1ml) 
Hộp 50 5.370.000 268.500.000 

7 

Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm 

Fibrinogen  

(Hộp 10 lọ x 1 ml) 

Hộp 4 7.600.000 30.400.000 

8 
Hóa chất thiết lập đường chuẩn PT 

(6x1ml/hộp) 
Hộp 4 7.000.000 28.000.000 

9 
Dung dịch rửa máy, kim hút mẫu 

(Hộp 24 lọ x 15 ml) 
Hộp 90 9.395.000 845.550.000 

10 

Hoá chất kiểm tra xét nghiệm D- 

Dimer mức 2 

(Hộp 4 lọ x1ml) 

Hộp 5 4.130.000 20.650.000 

11 

Hoá chất kiểm tra xét nghiệm D- 

Dimer mức 3 

(Hộp 4 lọ x1ml) 

Hộp 5 4.130.000 20.650.000 

12 
Hoá chất xét nghiệm APTT 

(Hộp 5 lọ x10ml) 
Hộp 120 14.500.000 1.740.000.000 

13 

Dung dịch pha loãng mẫu dùng cho 

xét nghiệm Fibrinogen 

(Hộp 6 lọ x20ml) 

Hộp 90 2.580.000 232.200.000 

14 

 Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 

(4x2ml; 4x4ml; 

1x4ml/hộp) 

Hộp 6 16.500.000 99.000.000 

15 

Nước rửa dùng cho máy đông máu tự 

động 

(2500ml/can) 

Can 750 1.570.000 1.177.500.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐIỆN GIẢI EASYLYTE 

16 
Nước rửa cho máy điện giải 

(1x90 mL + 6 lọ pepsin/Hộp) 
 Hộp  8 2.145.000 17.160.000 

17 
Hóa chất kiểm tra chất lượng 2 mức 

(2 x 10 ml/hộp) 
 Hộp  4 2.194.000 8.776.000 



4 

STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 

18 
Dung dịch đổ điện cực  

(125ml/ lọ) 
Lọ 4 2.343.000 9.372.000 

19 

Hóa chất điện giải 3 thông số 

Na/K/Cl 

(800 ml/hộp) 

 Hộp  25 9.000.000 225.000.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2  

20 
Cơ chất phát quang 

(4x130mL/Hộp) 
Hộp 65 10.757.681 699.249.265 

21 
Dung dịch kiểm tra máy 

( 6 x 4 mL/Hộp) 
Hộp 10 1.629.821 16.298.210 

22 
Dung dịch rửa 

(4 x 1950 mL/Hộp) 
Hộp 200 2.620.800 524.160.000 

23 

Dung dịch rửa máy hàng ngày 

(Thành phần chính: Acid hữu cơ, 1 

gallon/Bình) 

Bình 4 5.818.470 23.273.880 

24 
Dung dịch rửa máy hàng ngày 

(Thành phần: KOH 1-5%, 1L/Bình) 
Bình 4 3.258.560 13.034.240 

25 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

AFP 

(7x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 3.258.560 16.292.800 

26 
Hóa chất định lượng AFP 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 20 4.888.380 97.767.600 

27 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

ßhCG 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 6 3.179.232 19.075.392 

28 
Hóa chất định lượng Total ßhCG 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 100 4.562.849 456.284.900 

29 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

uE3 

(1x4mL+ 6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 8.733.900 43.669.500 

30 
Hóa chất định lượng uE3 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 20 3.798.900 75.978.000 

31 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

AMH 

(6x2mL/Hộp) 

Hộp 5 8.908.200 44.541.000 

32 
Hóa chất định lượng AMH 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 10 38.511.900 385.119.000 

33 

Chất kiểm tra của hóa chất định 

lượng AMH   

(2x2.0mL+2x2.0mL+2x2.0mL/Hộp) 

Hộp 4 7.745.850 30.983.400 

34 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

PAPP-A 

(6x1mL/Hộp) 

Hộp 2 12.670.350 25.340.700 

35 

Chất kiểm tra của hóa chất định 

lượng PAPP-A 

(2x2.5mL+2x2.5mL+2x2.5mL/Hộp) 

Hộp 2 8.489.250 16.978.500 

36 
Hóa chất định lượng PAPP-A 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 5 11.248.650 56.243.250 

37 
Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Estradiol 
Hộp 6 4.208.400 25.250.400 
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STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 
(4mL+5x2mL/Hộp) 

38 
Hóa chất định lượng Estradiol 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 50 4.126.500 206.325.000 

39 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

hormone FSH 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 5 4.195.800 20.979.000 

40 
Hóa chất định lượng hormone FSH 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 50 3.798.900 189.945.000 

41 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

hormone LH 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 5 3.551.100 17.755.500 

42 
Hóa chất định lượng hormone LH 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 50 3.801.000 190.050.000 

43 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Progesterone 

(1x4mL+ 5x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 3.873.450 19.367.250 

44 
Hóa chất định lượng Progesterone 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 50 3.798.900 189.945.000 

45 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Prolactin 

(1x4mL+ 5x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 5.487.300 27.436.500 

46 

Hóa chất định lượng hormone 

Prolactin 

(2x50test/Hộp) 

Hộp 50 3.798.900 189.945.000 

47 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Testosterone 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 3.873.450 19.367.250 

48 
Hóa chất định lượng Testosterone 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 48 4.431.000 212.688.000 

49 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

CEA 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 2 4.840.500 9.681.000 

50 
Hóa chất định lượng CEA 

(2x50test/Hộp)  
Hộp 5 7.169.264 35.846.320 

51 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Vitamin B12 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 2 2.904.300 5.808.600 

52 
Hóa chất định lượng vitamin B12 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 5 3.873.450 19.367.250 

53 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

Ferritin 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 8 3.164.112 25.312.896 

54 
Hóa chất định lượng Ferritin 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 95 2.608.578 247.814.910 

55 

Hóa chất định lượng  kháng nguyên 

CA 125 

(2x50test/Hộp) 

Hộp 50 9.492.000 474.600.000 

56 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

CA 125 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 5.213.250 26.066.250 
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STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 

57 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

T4 toàn phần 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 4 3.362.100 13.448.400 

58 
Hóa chất định lượng T4 toàn phần 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 48 2.712.150 130.183.200 

59 
Hóa chất định lượng hormone TSH 

(2x100test/Hộp) 
Hộp 25 5.216.075 130.401.875 

60 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

hormone TSH 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 2.583.000 12.915.000 

61 
Hóa chất định lượng T3 toàn phần. 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 12 3.226.650 38.719.800 

62 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

T3 toàn phần 

(6x4mL/Hộp) 

Hộp 4 4.195.800 16.783.200 

63 
Hóa chất định lượng T4 tự do 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 50 2.608.578 130.428.900 

64 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

T4 tự do 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 3.226.650 16.133.250 

65 
Hóa chất định lượng T3 tự do 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 48 3.897.600 187.084.800 

66 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

T3 tự do 

(6x2.5mL/Hộp) 

Hộp 5 4.518.150 22.590.750 

67 

Kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm 

sàng lọc mức 1 

(3 x 1 ml/hộp) 

Hộp 9 2.244.900 20.204.100 

68 

Kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm 

sàng lọc mức 2 

(3 x 1 ml/hộp) 

Hộp 9 2.244.900 20.204.100 

69 

Kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm 

sàng lọc mức 3 

(3 x 1 ml/hộp) 

Hộp 9 2.244.900 20.204.100 

70 

Kiểm chuẩn dùng cho các xét 

nghiệm miễn dịch mức 1  

(1 x 5 ml/hộp) 

Lọ 12 2.458.050 29.496.600 

71 

Kiểm chuẩn dùng cho các xét 

nghiệm miễn dịch mức 2  

(1 x 5 ml/hộp) 

Lọ 12 2.458.050 29.496.600 

72 

Kiểm chuẩn dùng cho các xét 

nghiệm miễn dịch mức 3  

(1 x 5 ml/hộp) 

Lọ 12 2.458.050 29.496.600 

73 

Hoá chất định lượng kháng nguyên 

CA 153. Chẩn đoán và theo dõi điều 

trị ung thư vú 

(2x50test/Hộp) 

Hộp 48 9.576.000 459.648.000 

74 

Chất chuẩn của hóa chất định lượng 

CA 15-3 

(6x1.5mL/Hộp) 

Hộp 7 6.841.800 47.892.600 
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STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 

75 

Dung dịch pha loãng mẫu của xét 

nghiệm AFP 

(1x14mL/Hộp) 

Hộp 2 1.582.350 3.164.700 

76 

Chất chuẩn mức 0 của hóa chất 

Estradiol, dùng cho pha loãng mẫu 

(1x4mL/Hộp) 

Hộp 2 2.062.200 4.124.400 

77 

Chất chuẩn mức 0 của hóa chất 

Progesterone. Dùng để pha loãng 

mẫu 

(1x4mL/Hộp) 

Hộp 2 1.582.350 3.164.700 

78 

Dung dịch pha loãng mẫu của xét 

nghiệm CEA 

(1x4mL/Hộp) 

Hộp 2 2.845.500 5.691.000 

79 

Chất chuẩn mức 0 của hóa chất định 

lượng Vitamin B12, dùng để pha 

loãng mẫu 

(1x4mL/Hộp) 

Hộp 2 1.266.300 2.532.600 

80 
Định lượng DHEA-S 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 2 6.980.400 13.960.800 

81 
Chất chuẩn DHEA-S 

(6x2mL/Hộp) 
Hộp 1 4.319.700 4.319.700 

82 
Hóa chất định lượng PCT 

(2x50test/Hộp) 
Hộp 10 17.758.650 177.586.500 

83 
Chất chuẩn PCT 

(7x2mL/Hộp) 
Hộp 5 9.974.675 49.873.375 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY KHÍ MÁU GEM 3000 

84 

Hóa chất đo các thông số khí máu 

(pH, PCO2, PO2)/Điện giải (Na, K, 

Ca), Glucose, Lactat &Hematocrit  

(150 test/Hộp) 

Hộp 20 28.000.000 560.000.000 

85 

Hóa chất đo các thông số khí máu 

(pH, PCO2, PO2)/Điện giải (Na, K, 

Ca), Glucose, Lactat &Hematocrit  

(300 test/Hộp) 

Hộp 30 37.485.000 1.124.550.000 

86 
Hộp hóa chất chuẩn nhiều mức độ 

(Hộp 3x10x2ml) 
Hộp 4 5.670.000 22.680.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC BC 5800 

87 
Diluent  

(20 lít/ thùng) 
Thùng 72 1.705.000 122.760.000 

88 

 Dung dịch ly giải phân biệt bạch cầu 

bước đầu 

(1 lít x 4/hộp) 

Hộp 10 9.630.000 96.300.000 

89 

 Dung dịch ly giải phân biệt bạch cầu 

bước sau 

(500ml x 4/ hộp) 

Hộp 4 8.292.000 33.168.000 

90 
Dung dịch ly giải đo Hemoglobin 

(500ml x 4/hộp) 
Hộp 12 5.685.000 68.220.000 

91 

Dung dịch ly giải đo bạch cầu ái 

kiềm 

(1 lít x 4/hộp) 

Hộp 10 9.172.000 91.720.000 
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STT Danh mục hàng hóa Đvt 
Số 

lượng 

Đơn giá  

(có VAT) 

Thành tiền          

(có VAT) 

92 
Dung dịch thông kim hút 

(Lọ 50 ml)  
Lọ 48 700.000 33.600.000 

93 
Chất chuẩn máy 

(3ml/lọ, 3 lọ/bộ) 
Bộ 48 5.580.000 267.840.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO  MÁY HUYẾT HỌC URIT 5380 

94 
Hóa chất pha loãng 

(20 lít/ Thùng) 
Thùng 200 1.700.000 340.000.000 

95 
Dung dịch rửa máy 

(20 lít/ Thùng) 
Thùng 40 2.610.000 104.400.000 

96 
Dung dịch ly giải hồng cầu 

(1 lít/ Chai) 
Chai 60 5.050.000 303.000.000 

97 
Dung dịch ly giải bạch cầu 

(20 lít/ Hộp) 
Hộp 40 4.120.000 164.800.000 

98 
 Nước rửa đậm đặc 

(100ml/lọ) 
Lọ 48 977.000 46.896.000 

99 

Dung dich kiểm tra máy huyết học 5 

thành phần 

(Bộ 3x3ml )  

Bộ 72 2.772.000 199.584.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC MEK-8222K 

100 
Dung dịch nhuộm để  tách bạch cầu 

(500 ml/can) 
Can 300 3.750.000 1.125.000.000 

101 
Dung dịch rửa máy đậm đặc 

(5 lít/ can) 
 Can  60 2.989.000 179.340.000 

102 
Dung dịch phá hồng cầu  

(500 ml/can ) 
 Can  300 2.000.000 600.000.000 

103 

Dung dịch pha 

 loãng  hồng cầu 

(20 lít/can) 

 Hộp  200 2.100.000 420.000.000 

104 
Dung dịch rửa máy thường qui 

(5 lít/ can) 
Can 55 2.500.000 137.500.000 

105 
Máu chuẩn 5 thành phần bạch cầu 

(3lọ x 3 ml/ Bộ) 
Bộ 75 6.400.000 480.000.000 

106 

Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho 

máy phân tích huyết học 

(500ml/can) 

 Can  218 2.710.000 590.780.000 

107 

Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho 

máy phân tích huyết học để bách 

phân bạch cầu 

(500ml/can) 

Can 218 6.000.000 1.308.000.000 

108 

Hóa chất pha loãng dùng cho máy 

phân tích huyết học 

(18 lít/can) 

Can 200 2.600.000 520.000.000 

109 

Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích 

huyết học 

(5 lít/can)  

Can 55 3.810.000 209.550.000 

110 

Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích 

huyết học loại đậm đặc 

(5 lít/can) 

 Can  60 3.810.000 228.600.000 

111 
Hóa chất dùng cho máy phân tích 

huyết học dùng để nội kiểm mức 
Lọ 24 3.710.000 89.040.000 
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Số 
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thường 
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112 

Hóa chất dùng cho máy phân tích 

huyết học để nội kiểm mức cao 

(3ml/lọ) 

Lọ 24 3.710.000 89.040.000 

113 

Hóa chất dùng cho máy phân tích 

huyết học để nội kiểm mức thấp 

(3ml/lọ) 

Lọ 24 3.710.000 89.040.000 

  HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU UA 600 

114 Test thử nước tiểu 11 thông số  Test 75000 3.800 285.000.000 

115 
Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức 1 

(12x12ml) 
Hộp 4 5.514.000 22.056.000 

116 
Hóa chất nội kiểm nước tiểu mức 2 

(12x12ml) 
Hộp 4 5.514.000 22.056.000 

II DANH MỤC HÓA CHẤT THỰC HIỆN KỸ THUẬT IVF 

117 Môi trường đông tinh trùng ml 240 157.238 37.737.120 

III HÓA CHẤT KHÁC 

118 Thẻ định nhóm máu đầu giường Test 7200 17.325 124.740.000 

  Tổng: 118 danh mục       24.399.401.533 
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